
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2025

Khóa: 12 - ĐH Năm học: 2024 - 2025
Học kỳ: 3 (Hè) Đại đội trưởng:
Đại đội: 05 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

TT MSSV Họ và tên
Nhóm /Đại 

đội (c)
Tiểu đội (a)

 Số TT 
giường

Tầng/Lầu Phòng Ghi chú

1 DH72300341 Lại Đình Khoa Đăng 05 a8 1 H01 H0108

2 DH72300232 Quách Thành Danh 05 a8 2 H01 H0108

3 DH72300756 Võ Ngọc Hưng 05 a8 3 H01 H0108

4 DH72300812 Trương Minh Khang 05 a8 4 H01 H0108

5 DH72300955 Lê Tuấn Kiệt 05 a8 5 H01 H0108

6 DH72301085 Nguyễn Văn Quang Long 05 a8 6 H01 H0108

7 DH72301209 Nguyễn Thành Nam 05 a8 7 H01 H0108

8 DH72301333 Trần Gia Nguyên 05 a8 8 H01 H0108

9 DH72301467 Hồ Đoàn Thành Phát 05 a9 1 H01 H0109

10 DH72301479 Nguyễn Tấn Phát 05 a9 2 H01 H0109

11 DH72301488 Trần Thuận Phát 05 a9 3 H01 H0109

12 DH72301639 Nguyễn Lâm Trị Quốc 05 a9 4 H01 H0109

13 DH72301733 Nguyễn Thanh Tài 05 a9 6 H01 H0109

14 DH72301793 Nguyễn Văn Thanh 05 a9 7 H01 H0109

15 DH52300077 Tống Thế Anh 05 a9 8 H01 H0109

16 DH52300145 Lê Quốc Bảo 05 a10 1 H01 H0110

17 DH52300160 Nguyễn Nhật Gia Bảo 05 a10 2 H01 H0110

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
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18 DH52300217 Nguyễn Chí Cường 05 a10 3 H01 H0110

19 DH52300346 Võ Nhật Đăng 05 a10 4 H01 H0110

20 DH52300225 Đỗ Cẩm Danh 05 a10 5 H01 H0110

21 DH52300385 Đặng Tấn Đạt 05 a10 6 H01 H0110

22 DH52300423 Nguyễn Trọng Đạt 05 a10 7 H01 H0110

23 DH52300436 Trương Thành Đạt 05 a10 8 H01 H0110

24 DH52300375 Lê Trường Thiên Định 05 a11 1 H01 H0111

25 DH52300258 Nguyễn Anh Dũng 05 a11 2 H01 H0111

26 DH52300259 Nguyễn Hoàng Quốc Dũng 05 a11 3 H01 H0111

27 DH52300292 Nguyễn Trọng Duy 05 a11 4 H01 H0111

28 DH52300305 Trần Thanh Duy 05 a11 5 H01 H0111

29 DH52300510 Đoàn Tuấn Hải 05 a11 6 H01 H0111

30 DH52300513 Nguyễn Hoàng Hải 05 a11 7 H01 H0111

31 DH52300516 Nguyễn Thanh Hải 05 a11 8 H01 H0111

32 DH52300618 Lê Nguyễn Phước Hậu 05 a12 1 H01 H0112

33 DH52300623 Tạ Phúc Trung Hậu 05 a12 2 H01 H0112

34 DH52300181 Bùi Quang Hiếu 05 a12 3 H01 H0112

35 DH52300538 Đàm Trung Hiếu 05 a12 4 H01 H0112

36 DH52300591 Võ Văn Hoài 05 a12 5 H01 H0112

37 DH52300596 Huỳnh Lâm Hoàng 05 a12 6 H01 H0112

38 DH52300615 Võ Văn Hoàng 05 a12 7 H01 H0112

39 DH52300664 Huỳnh Lâm Huy 05 a12 8 H01 H0112

40 DH52300671 Lê Phước Huy 05 a13 1 H01 H0113

41 DH52300679 Lý Đức Huy 05 a13 2 H01 H0113
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42 DH52300859 Nguyễn Tấn Khiêm 05 a13 3 H01 H0113

43 DH52300865 Dương Đăng Khoa 05 a13 4 H01 H0113

44 DH52301026 Nguyễn Thanh Lin 05 a13 5 H01 H0113

45 DH52301049 Phan Văn Hoài Linh 05 a13 6 H01 H0113

46 DH52301200 Nguyễn Hoàng Nam 05 a13 8 H01 H0113

47 DH52301303 Đỗ Khôi Nguyên 05 a14 1 H01 H0114

48 DH52301308 Huỳnh Trí Nguyên 05 a14 2 H01 H0114

49 DH52301331 Phạm Nguyễn Trung Nguyên 05 a14 3 H01 H0114

50 DH52301341 Phan Huỳnh Nguyễn 05 a14 4 H01 H0114

51 DH52301415 Nguyễn Hồng Nhật 05 a14 5 H01 H0114

52 DH52301431 Võ Hoàng Nhựt 05 a14 6 H01 H0114

53 DH52301507 La Thiệu Phong 05 a14 7 H01 H0114

54 DH52301512 Nguyễn Lê Nhật Phong 05 a14 8 H01 H0114

55 DH72301029 Huỳnh Ngọc Thùy Linh 05 a6 1 I02 I0204

56 DH72301127 Phạm Thị Tuyết Mai 05 a6 2 I02 I0204

57 DH72301248 Phạm Thị Hồng Ngân 05 a6 3 I02 I0204

58 DH72301283 Lại Yến Nghi 05 a6 4 I02 I0204

59 DH72301276 Tăng Kim Ngọc 05 a6 5 I02 I0204

60 DH72301388 Nguyễn Hồng Yến Nhi 05 a6 6 I02 I0204

61 DH72301392 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 05 a6 7 I02 I0204

62 DH72301442 Huỳnh Phạm Hải Như 05 a6 8 I02 I0204

63 DH72301654 Nguyễn Thị Như Quỳnh 05 a7 1 I02 I0205

64 DH72301717 Trần Thị Thu Sương 05 a7 2 I02 I0205

65 DH72301947 Dương Lê Anh Thư 05 a7 3 I02 I0205
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66 DH72301956 Nguyễn Ngọc Anh Thư 05 a7 4 I02 I0205

67 DH72301963 Trần Thị Minh Thư 05 a7 5 I02 I0205

68 DH72302044 Nguyễn Ngọc Yến Trang 05 a7 6 I02 I0205

69 DH72302353 Nguyễn Thị Thúy Vy 05 a7 7 I02 I0205

70 DH72302440 Nguyễn Tường Vy 05 a7 8 I02 I0205
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